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	ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 1 
NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn: SINH HỌC - Khối lớp: 11

Thời gian làm bài:  45 phút  
(không kể thời gian phát đề) 




PHẦN ĐÁP ÁN CÂU TRẮC NGHIỆM: 
Tổng câu trắc nghiệm: 16.
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PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM): thày cô linh động thang điểm của đáp án, nếu đúng ¾ đáp án cho điểm tối đa.
Câu 1: 2 điểm

a. Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa và quá trình tiêu hóa của thứ ăn thịt và thư ăn thực vật?

Đáp án: mỗi ý đúng: 0,25 điểm

	Nội dung 
	Cấu tạo ống tiêu hóa, đặc điểm tiêu hóa  ở thú ăn thịt
	Cấu tạo ống tiêu hóa, đặc điểm ở thú ăn thực vật

	Miệng
	Răng cửa, răng nanh phát triển, răng hàm kích thước nhỏ, kém phát triển
	Răng hàm phát triển

	Dạ dày
	Dạ dày đơn, không chứa vi sinh vật lên men
	Dạ dày đơn (thỏ, ngựa…), hoặc dạ dày kép (trâu, bò…), kích thước lớn, chứa các vi sinh vật lên men

	Ruột
	Ngắn, manh tràng không phát triển
	Dài, manh tràng phát triển

	Đặc điểm tiêu hóa
	Tiêu hóa cơ học, tiêu hóa hóa học
	Tiêu hóa cơ học, tiêu hóa sinh học và tiêu hóa hóa học


b. Nêu các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí?

Đáp án: mỗi ý đúng 0,25 điểm


- Diện tích rộng


- Mỏng và luôn ẩm ướt giúp O2, CO2 khuếch tán dễ dàng


- Có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp


- Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch nồng độ để O2, CO2 khếch tán dễ dàng

Câu 2: 2 điểm

a. Đặc điểm nào trong cấu tạo của cơ quan hô hấp giúp cá hô hấp đạt hiệu quả cao trong môi trường nước?

Đáp án: mỗi ý đúng: 


- Có đầy đủ các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí:

- Miệng và nắp mang luôn đóng mở nhịp nhàng ( làm cho dòng nước chảy 1 chiều và liên tục từ miệng qua khe mang: 0,5 điểm


- Dòng máu trong mao mạch chảy song song và ngược chiều với dòng nước chảy qua mang: 0,5 điểm


( Nhờ 2 đặc điểm trên làm co quá trình hô hấp ở cá đạt hiệu quả cao trong môi trường nước

b. Hệ tuần hoàn kín có ưu điểm gì so với hệ tuần hoàn hở?

Đáp án: 1 điểm


Ưu điểm của hệ toàn hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở:


- Máu chảy dưới áp lực cao hoặc trung bình: 0,25 điểm


- Vận tốc máu nhanh: 0,25 điểm


- Máu đi được xa đến các cơ quan nhanh hơn: 0,25 điểm

- Đáp ứng nhu cầu trao đổi chất  của cơ thể tốt hơn: 0,25 điểm

Câu 3: 2 điểm
a. Dựa vào chu kì hoạt động của tim hãy giải thích: Tại sao tim hoạt động suốt đời lại không mỏi?

Đáp án:

· Một chu kì hoạt động của tim gồm 3 pha: pha co tâm nhĩ 0,1s, pha co tâm thất 0,3s, pha dãn chung 0,4s: 0,25 điểm

 
 ( Tâm nhĩ co 0,1s nghỉ 0,7s. Tâm thất co 0,3s nghỉ 0,5s ( thời gian nghỉ ngơi từng tâm nhiều hơn thời gian làm việc: đủ để phục hồi  0,5 điểm

· Lượng máu cung cấp và nuôi tim luôn dồi dào, cấu tạo tơ tim bền bỉ     0,25 điểm

b. Nêu cơ chế chung của hướng động?


Đáp án: 1 điểm


-Do sự phân bố và tái phân bố không đồng đều của hocmon auxin ở 2 phía đối diện của cơ quan thực vật ( các tế bào ở 2 phía đối diện của cơ quan thực vật sinh trưởng không đồng đêu.
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